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	Số: 421/NQ-HĐND
	          Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng 
vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo
 quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi thành Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 24 ngày 11 tháng 2024; Báo cáo số   632/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công (có 02 biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN 

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số 421/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án
	Quyết định phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm 2024
	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2024
	Nhu cầu vốn để  hoàn thành dự án
	Thời gian bố trí vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Năm bắt đầu bố trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.630.015
	
	
	1.000.810
	677.081
	591.770
	 
	 

	1
	Dự án Trồng cây xanh Khu trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài và Ao cá Bác Hồ
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị
	C
	2787
30/10/2017
3074
14/12/2022
	25.109
	2018
	7
	19.961
	24.771
	1.063
	Năm 2025
	 

	2
	Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu Vườn Đào thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	UBND huyện Mộc Châu
	C
	1093
31/5/2021;
2508 24/11/2023
	44.950
	2021
	4
	31.789
	9.489
	13.152
	Năm 2025
	 

	3
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	C
	1087 31/05/2021
	26.622
	2021
	4
	22.962
	14.098
	3.656
	Năm 2025
	 

	4
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mộc Châu
	B
	2108 31/08/2021
	600.000
	2021
	4
	351.668
	132.630
	248.332
	Năm 2025
	 

	5
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mộc Châu
	C
	2759 11/11/2021
	50.000
	2022
	3
	29.602
	14.263
	20.398
	Năm 2025
	 

	6
	Trạm y tế Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	C
	2873 23/11/2021
	3.998
	2022
	3
	1.100
	1.100
	2.898
	Năm 2025
	 

	7
	Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	B
	1091 31/5/2021
	61.319
	2021
	4
	15.489
	3.763
	34.511
	Năm 2025
	 

	8
	Khu di tích lịch sử gốc me - nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mai Sơn
	C
	2782 15/11/2021
	14.329
	2022
	3
	6.937
	2.124
	7.392
	Năm 2025
	 

	9
	Đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	B
	2841 19/11/2021
	500.000
	2021
	4
	322.679
	300.000
	163.253
	Năm 2025
	 

	10
	Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La
	UBND                             thành phố
	B
	1051 30/5/2021;
 2734 09/11/2021;
 1426 04/8/2023;
 2261 30/10/2024
	160.000
	2021
	4
	88.193
	63.832
	71.807
	Năm 2025
	 

	11
	Trung tâm y tế huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	C
	3236 25/12/2021
	17.000
	2022
	3
	5.675
	5.412
	11.325
	Năm 2025
	 

	12
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bệnh viện đa khoa Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	C
	2737 25/10/2017
	55.846
	2017
	8
	41.670
	42.512
	6.227
	Năm 2025
	 

	13
	Dự án Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	C
	1062
31/5/2021
	70.842
	2021
	4
	63.086
	63.086
	7.756
	Năm 2025
	 


QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN 

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP HUYỆN)

(Kèm theo Nghị quyết số 421/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Nhóm               dự án
	Quyết định                                   phê duyệt dự án
	Thời gian bố trí
	Lũy kế vốn giao bố trí đến hết năm  2024
	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2024
	Nhu cầu vốn để hoàn thành            dự án
	Thời gian bố trí vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Năm bắt đầu bố               trí vốn
	Lũy kế thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	1.348.628
	
	
	965.472
	823.830
	343.444
	
	

	I
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	233.034
	
	
	133.238
	85.153
	99.237
	
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tu bổ, tôn tạo di tích đồn Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	898
08/5/2019
2349 28/8/2020
	13.026
	Năm 2019
	6
	11.680
	9.616
	1.131
	Năm 2025
	

	2
	Mương thoát nước khu đất ao Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên, tiểu khu 40, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	2279 26/10/2018
1732 20/07/2020
	2.645
	Năm 2019
	6
	1.645
	1.644
	1.000
	Năm 2025
	

	3
	Đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 2), thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	2477 29/10/2019
	14.731
	Năm 2020
	5
	12.500
	11.152
	2.231
	Năm 2025
	

	4
	Đường giao thông khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 3)
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	372 09/02/2021
	6.493
	Năm 2021
	4
	5.537
	5.537
	956
	Năm 2025
	

	5
	Chỉnh trang đô thị; Hạng mục: Hệ thống đường, kè suối Ang, tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	859 26/04/2021
	13.740
	Năm 2021
	4
	5.170
	5.068
	8.570
	Năm 2025
	

	6
	Hạ tầng khu đấu giá tiểu khu 3 - 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	2397 14/09/2021
	14.693
	Năm 2021
	4
	9.900
	6.592
	4.793
	Năm 2025
	

	7
	Đường giao thông bản Áng 3, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (giai đoạn 2)
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1347 18/06/2021
	9.865
	Năm 2021
	4
	3.450
	3.300
	6.415
	Năm 2025
	

	8
	Hạ tầng sắp xếp Khu dân cư tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu; Hạng mục: Hạ tầng + Vườn hoa công viên
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1554 18/7/2019
	14.901
	Năm 2021
	4
	839
	839
	14.062
	Năm 2025
	

	9
	Cầu treo bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	3552 31/12/2021
	2.649
	Năm 2022
	3
	2.466
	2.466
	118
	Năm 2025
	

	10
	Đường khu dân cư trung tâm hành chính mới (giai đoạn 4), thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	3294 15/12/2021
	19.000
	Năm 2022
	3
	6.202
	1.173
	12.798
	Năm 2025
	

	11
	Hạ tầng bến xe khách Mộc Châu và khu dân cư lân cận
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1215 15/8/2021
	25.000
	Năm 2022
	3
	16.215
	11.525
	8.785
	Năm 2025
	

	12
	Hạ tầng Cụm công nghiệp Mộc Châu; Hạng mục: Đường nội bộ, tường rào
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	3314 15/12/2021
	10.953
	Năm 2022
	3
	7.068
	4.210
	3.885
	Năm 2025
	

	13
	Đầu tư hạ tầng Khu Tái định cư tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1743 28/10/2022
	14.183
	Năm 2022
	3
	4.267
	429
	9.916
	Năm 2025
	

	14
	Đầu tư hạ tầng Khu tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1742 31/10/2022
	21.900
	Năm 2022
	3
	14.400
	5.581
	7.500
	Năm 2025
	

	15
	Đầu tư hạ tầng Khu tái định cư tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1814 10/11/2022
	21.275
	Năm 2022
	3
	7.780
	2.809
	13.495
	Năm 2025
	

	16
	Hạ tầng nghĩa trang nhân dân xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	562 24/4/2022
	2.898
	Năm 2022
	3
	1.898
	1.407
	1.000
	Năm 2025
	

	17
	Đường giao thông từ bản Nà Sánh đến bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1381 31/8/2022
	10.000
	Năm 2022
	3
	9.104
	6.187
	796
	Năm 2025
	

	18
	Đường giao thông nội bản Tái định cư Suối Tôn, xã Tà Lại
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	1384 31/8/2022
	3.000
	Năm 2022
	3
	2.700
	2.654
	120
	Năm 2025
	

	19
	Bảo tồn bản truyền thống dân tộc Mông bản Tà Số, xã Chiềng Hắc
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu
	C
	2140 28/12/2022
	12.083
	Năm 2022
	3
	10.416
	2.964
	1.667
	Năm 2025
	

	II
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	237.840
	
	
	130.322
	6.795
	106.220
	
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điểm đấu nối tuyến nhánh QL37  với đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi
	BQLDA ĐTXD & TĐC huyện Mai Sơn
	C
	1173 28/5/2021
	2.250
	Năm 2021
	4
	4,40
	4,400
	2.206
	Năm 2025
	

	2
	Khu Tái định cư di tích lịch sử ngã 3 cò Nòi
	BQLDA ĐTXD & TĐC huyện Mai Sơn
	C
	1221 13/6/2022
	8.500
	Năm 2022
	3
	6.293
	206
	2.207
	Năm 2025
	

	3
	Hội trường trung tâm Chính trị - Hành Chính huyện Mai Sơn
	BQLDA ĐTXD & TĐC huyện Mai Sơn
	C
	1152 31/5/2022
	30.000
	Năm 2022
	3
	6.621
	571
	22.575
	Năm 2025
	

	4
	Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	B
	1751 16/08/2018
	185.590
	Năm 2018
	7
	109.859
	
	75.731
	Năm 2025
	

	5
	Khu TĐC dự án Trung tâm chính trị - hành chính huyện và các dự án khác
	BQLDA ĐTXD & TĐC huyện Mai Sơn
	C
	2298 28/8/2021
	11.500
	Năm 2021
	4
	7.544
	6.013
	3.501
	Năm 2025
	

	III
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	52.992
	
	
	37.694
	52.104
	10.960
	
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp đường từ trung tâm xã Chiềng Tương - Đin Chí, Pom Khóc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	C
	1124 24/10/2022
	24.841
	Năm 2022
	3
	19.597
	24.841
	5.244
	Năm 2025
	

	2
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông
	UBND huyện Yên Châu
	C
	1067 11/6/2021
	14.864
	Năm 2021
	4
	11.470
	14.369
	2.899
	Năm 2025
	

	3
	Nâng cấp đường Bó Kiếng - Chi Đảy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	C
	95   08/02/2022
	4.687
	Năm 2022
	3
	2.977
	4.400
	1.423
	Năm 2025
	

	4
	Nâng cấp đường Tô Pang - Mỏ Than, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	C
	92  08/02/2022
	5.000
	Năm 2022
	3
	650
	5.000
	901
	Năm 2025
	

	5
	Đầu tư chợ xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	C
	730 12/8/2022
	1.750
	Năm 2022
	3
	1.500
	1.705
	205
	Năm 2025
	

	6
	Đầu tư chợ xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	
	C
	741 13/8/2022
	1.850
	Năm 2022
	3
	1.500
	1.788
	288
	Năm 2025
	

	IV
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	665.506
	6.049
	82
	602.015
	616.041
	31.256
	
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xử lý ngập úng khu vực dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện  Vân Hồ
	C
	392 25/4/2022
	4.382
	Năm 2020
	5
	2.524
	4.236
	1.713
	Năm 2025
	

	2
	Hoàn thiện, bổ sung đường từ Trung tâm xã Quang Minh đến bản Lòm
	Ban QLDA ĐTXD huyện  Vân Hồ
	C
	268 21/3/2022
	2.800
	Năm 2022
	3
	1.970
	2.731
	761
	Năm 2025
	

	3
	Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện  Vân Hồ
	C
	1393 02/12/2021
	3.500
	Năm 2022
	3
	2.450
	3.315
	865
	Năm 2025
	

	4
	Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	C
	3196 31/12/2016
	60.535
	Năm 2017
	8
	56.291
	56.732
	441
	Năm 2025
	

	5
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16, 17, 18, 20
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1392 30/10/2018
	3.907
	Năm 2019
	6
	3.205
	3.517
	312
	Năm 2025
	

	6
	Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1422 30/10/2018
	9.000
	Năm 2019
	6
	7.265
	7.548
	283
	Năm 2025
	

	7
	Thực hiện dự án Hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng thiên tai di chuyển đến điểm Bó Đin, bản Nà Bai, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1232 18/8/2020
	2.770
	Năm 2019
	6
	2.448
	2.593
	145
	Năm 2025
	

	8
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1329 14/10/2019
	2.494
	Năm 2019
	6
	1.988
	2.130
	143
	Năm 2025
	

	9
	Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	754 21/6/2019
	12.000
	Năm 2019
	6
	10.472
	10.926
	454
	Năm 2025
	

	10
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1435 27/10/2017
	14.440
	Năm 2018
	7
	13.450
	14.390
	941
	Năm 2025
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Vân Hồ
	C
	852 08/12/2018
	20.000
	Năm 2019
	6
	17.749
	17.749
	2.251
	Năm 2025
	

	2
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	C
	798 21/4/2020
	34.000
	Năm 2021
	4
	29.000
	28.968
	2.303
	Năm 2025
	

	3
	Đường liên bản Suối Mực, Pà Puộc, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1353 02/12/2021
	15.000
	Năm 2022
	3
	10.420
	14.050
	3.981
	Năm 2025
	

	4
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, trường tiểu học và THCS xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ + Các hạng mục phụ trợ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1391 02/12/2021
	5.500
	Năm 2022
	3
	3.855
	5.088
	1.233
	Năm 2025
	

	5
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu cấp đất cho công an, bộ đội, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1436 27/10/2017
	12.000
	Năm 2018
	7
	3.422
	3.932
	7.778
	Năm 2025
	

	6
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh) tuyến đường nội bộ các nút giao 60 - 20; 20 - 18
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	C
	1408 30/10/2018
	11.402
	Năm 2019
	6
	4.715
	6.378
	6.687
	Năm 2025
	

	7
	Tái cơ cấu Nông Lâm sản vùng Chiềng Yên, Quang Minh, Xuân Nha
	UBND huyện Vân Hồ
	B
	914 23/9/2016
	109.900
	Năm 2016
	9
	93.685
	93.995
	310
	Năm 2025
	

	8
	Đường Quốc lộ 6 mới Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	B
	01
04/01/2018
	341.877
	Năm 2016
	9
	337.107
	337.763
	656
	Năm 2025
	

	V
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	
	22.997
	
	
	18.248
	22.065
	3.817
	
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát xã Cà Nàng
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	C
	1070 31/5/2021;
2003 27/9/2022
	22.997
	Năm 2021
	4
	18.248
	22.065
	3.817
	Năm 2025
	

	VI
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	105.841
	
	
	24.334
	13.466
	81.507
	
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu cứng bản Tây Hồ xã Nà Nghịu
	Ban QLDA
ĐTXD huyện Sông Mã
	C
	1520
08/4/2022
	16.969
	Năm 2022
	3
	8.205
	5.858
	8.764
	Năm 2025
	


Ban QLDA


2320 

	25/42022
	48.500
	Năm 2022
	3
	11.144
	6.229
	37.357
	Năm 2025
	

	3
	Kè bờ hữu Sông Mã (đoạn từ cầu cứng về phía thượng lưu 520m), huyện Sông Mã
	Ban QLDA
ĐTXD huyện  huyện Sông Mã
	C
	3022
22/6/2022
	40.372
	Năm 2022
	3
	4.985
	1.379
	35.387
	Năm 2025
	

	VII
	Huyện Bắc Yên
	
	
	
	4.830
	
	
	1.568
	2.968
	3.262
	
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất bản Phúc xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD huyện Bắc Yên
	C
	
	4.830
	Năm 2022
	3
	1.568
	2.968
	3.262
	Năm 2025
	

	VIII
	Huyện Mường La
	
	
	
	25.588
	
	
	18.054
	25.239
	7.185
	
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La
	C
	1069 31/05/2021
	13.902
	Năm 2022
	3
	8.402
	13.552
	5.150
	Năm 2025
	

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nong, xã Chiềng San, huyện Mường La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La
	C
	2894 24/11/2021
	11.687
	Năm 2022
	3
	9.652
	11.687
	2.035
	Năm 2025
	


